
STT Tên hàng hóa, vật tư
Thông số kỹ thuật, nhãn hiệu tham 

khảo 
ĐVT Số lượng Ghi chú

I KHOA CƠ KHÍ - Ô TÔ

1 Bao tay vải Bằng sợi cotton Cặp 50

2 Bao tay hàn Chuyên dụng hàn, KT 14'' Cặp 10

3 Băng keo cách điện Kích thước 20Y Cuộn 50

4 Băng keo cao su non
Ruột màu trắng vỏ ngoài xanh lá 

0,075mmx1/2"x10m
Cuộn 3

5 Băng keo sơn chỉ vàng
Băng keo che sơn (Masking tape) 

10x50mm
Cuộn 30

6 Băng keo giấy loại thông dụng, kích thước 5cm Cuộn 50

7 Bóng đèn Loại 12V- 6W Cái 20

8 Bóng đèn 1 tim Điện áp 12V Cái 20

9 Bóng đèn 2 tim Điện áp 12V Cái 20

10 Bóng đèn 4H Bóng đèn Halogen Cái 10

11 Bộ cao su càng A Loại dùng cho hệ thống treo Bộ 2

12 Bộ gioăng hộp số
Loại gioăng hộp số tự động, theo loại 

hộp số
Bộ 2

13 Bộ lá nhíp sau Loại dùng cho hệ thống treo sau Bộ 2

14 Bộ nháy Loại 24V/5A Cái 2

15 Bột kiểm 3M 05860 50g bột than đen Hủ 5

16 Bu long 10*60mm Inox 201 ( ren nhuyễn ) Con 30

17 Bu long 12*60mm Inox 201 ( ren nhuyễn ) Con 30

18 Bu long 14*80mm Inox 201 ( ren nhuyễn ) Con 30

19 Bu long 16*100mm Inox 201 ( ren nhuyễn ) Con 30

20 Bu long 6*30mm Inox 201 ( ren nhuyễn ) Con 30

21 Bu long 8*40mm Inox 201 ( ren nhuyễn ) Con 30

22 Bugi Loại phổ biến trên thị trường Cái 6

23 Cát xoáy xupap Loại hủ thiếc Hủ 6

24 Cầu chì 10A Cái 30

25 Cầu chì 15A Cái 30

26 Cầu chì 20A Cái 30

27 Cầu chì 30A Cái 30

28 Cổ dê Loại phổ biến Cái 30

29 Cốc pha sơn
Loại cốc có phân chia thể tích, bằng 

nhựa
Cái 40

30 Công tắc Hazard Toyota Cái 15

31 Công tắc máy động cơ dầu BM EN 511000 Cái 10

32 Cuộn giấy che
Chuyên dụng cho các ứng dụng về phụ 

trợ ô tô: kích thước (304.8x228.6)mm
Mét 10

33 Cút nối ống đồng Loại 8mm Cái 35

34 Chai RP7 RP7 Chai 20

35 Chì cân mâm ô tô Loại dán 5g một miếng Miếng 20

36 Chổi than
Phù hợp với loại máy khởi động dùng 

để thực hành
Bộ 10

37 Chuôi bóng đèn 1 tim Loại thông dụng trên thị trường Cái 40

DANH MỤC HÀNG HÓA

(Đính kèm Thư mời chào giá số  256/TM-CĐKTKT ngày  27/ 3/2026 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ 

thuật Thành phố Hồ Chí Minh)
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38 Dầu gas lạnh
Loại thông dụng trên thị trường, bình 1 

lít
Lít 5

39 Dầu hộp số SAE 80W90, Loại bình 4 lít Lít 16

40 Dầu phanh VH3-2, bình 1 lít Lít 10

41 Dầu trợ lực lái ATF, bình 1 lít Lít 10

42 Dây điện cao áp đánh lửa Loại thông dụng trên thị trường Bộ 4

43 Dây điện đa lõi mềm Tiết diện: 1 x 1,5mm Mét 200

44 Dây điện đa lỗi mềm Tiết diện: 1 x 3mm mềm đa lõi Mét 100

45 Dây điện mềm (Nhiều lõi: 1mm) Phù hợp với xe ô tô, phi 1mm Mét 200

46 Dây hàn MigCO2 Loại: 1 mm, cuộn 15 kg Kg 45

47 Dây rút 15cm Loại phổ biến, bịch 100 sợi Bịch 2

48 Domino Loại 12 cặp Thanh 8

49 Dung dịch rửa vệ sinh mâm xe Loại bình 0.5 lít Lít 5

50 Dung dịch rửa xe Loại bình 5 lít Lít 10

51 Dung dịch tẩy rửa động cơ Loại bình 0.5 lít Lít 5

52 Dung dịch vệ sinh két điều hòa Loại thông dụng trên thị trường Lít 5

53 Dung dịch vệ sinh lốp Loại bình 0.5 lít Lít 5

54
Dung dịch vệ sinh nội thất ô tô đa 

năng
Loại bình 0.5 lít Lít 5

55 Dung dịch vệ sinh phanh Loại phổ biến Lít 5

56 Đá cắt cầm tay

150mmx6x22.23mm

Đường kính ngoài 150mm

Dày 6mm

Đường kính lỗ 22.23

Cái 30

57 Đất sét tẩy bụi sơn Thanh 200g Thanh 20

58 Đầu cos ghim cái Loại 2.8mm, 1 bịch 100 Cái Bịch 10

59 Đầu cos ghim cái Loại 6.3mm, 1 bịch 100 Cái Bịch 10

60 Đầu cốt Kiểu Y, 1,5mm Cái 450

61 Đĩa cước mài cầm tay
D100, lỗ 16mm, sợi thép mạ đồng 

0.3mm , T20
Cái 30

62 Đĩa đá cắt
Đường kính ngoài 150mm; dày 6mm, 

đường kính lỗ 22.23
Cái 11

63 Đĩa đá mài cầm tay
Đường kính ngoài 150mm; dày 6mm, 

đường kính lỗ 22.23
Cái 23

64 Đĩa nhám xếp

Đường kính ngoài: 125mm

Đường kính trong: 22.2mm

Độ nhám: 80

Cái 36

65 Đường dây hơi
Loại dây hơi sủ dụng trong khí nén, có 

sợi bố, có đầu nối khí 2 đầu
Mét 11

66 Gas điều hòa Gas R134a, loại bình 4kg Kg 6,2

67 Găng tay y tế Loại phổ biến Cái 167

68 Găng tay Găng tay vải Cái 100

69 Ghẻ lau Loại thấm Kg 30

70 Guốc phanh (phanh tang trống)
Loại dùng cho vị trí có hệ thống phanh 

tang trống
Bộ 8

71 Giắc ghim Domino Kiểu Y dùng cho dây loại 1,5mm Cái 700

72 Giấy nhám □P80 Loại chữ nhật, cỡ nhám P80 Tờ 120

73 Giấy nhám 400 Loại nhám ướt, (280x230)mm Tờ 50

74 Giấy nhám tròn 6 inch (152mm), độ nhám: 1500 Tờ 24

75 Giấy nhám tròn 6 inch (152mm), độ nhám: 2000 Tờ 12

76 Giấy nhám tròn 6 inch (152mm), độ nhám: 3000 Tờ 12

77 Giấy nhám tròn 6 inch (152mm), độ nhám: 3000 Tờ 100

78 Giấy nhám tròn 5 inch (125mm); Độ nhám: 80 Tờ 36
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79 Giấy nhám tròn 
6 inch (152mm): độ nhám: 320; 6 lỗ 

viền.
Tờ 39

80 Giấy nhám tròn 
6 inch (152mm); Độ nhám: 120; 6 lỗ 

viền.
Tờ 39

81 Giấy nhám tròn 6 inch (152mm); Độ nhám: 1500 Tờ 72

82 Giấy nhám tròn 
6 inch (152mm); Độ nhám: 180; 6 lỗ 

viền.
Tờ 39

83 Giấy nhám tròn 6 inch (152mm); độ nhám: 2000 Tờ 72

84 Giấy nhám tròn 
6 inch (152mm); Độ nhám: 240; 6 lỗ 

viền.
Tờ 39

85 Giấy nhám tròn 6 inch (152mm); độ nhám: 3000 Tờ 72

86 Giấy nhám tròn 6 inch (152mm); Độ nhám: 500 Tờ 39

87 Giấy nhám tròn 6 inch (152mm); Độ nhám: 600 Tờ 39

88 Giấy nhám tròn 
6 inch (152mm); độ nhám: 80; 6 lỗ 

viền.
Tờ 39

89 Giẻ lau Loại thấm nước Kg 20

90 Hộp xông định thời gian New - Star 12V Cái 10

91
Keo Composit + sợi thủy tinh + chất 

xúc tác

1 Kg keo composit + 1kg sợi thủy tinh 

+ 2 chai chất xúc tác
Combo 2

92 Keo dán ron Loại phổ biến Tuýp 30

93 Keo nhựa (Binner)
Keo nhựa gốc dầu, loại lon 3,75 lít (4 

kg)
Lon 4Kg 1

94 Keo sắp xếp hạt nhũ mạnh
Loại lon 1 lít, loại keo dùng trong sơn 

gốc nước
Lon 1Kg 1

95 Khăn dính Loại chuyên dùng trong sơn ô tô Cái 50

96 Khí CO2 Loại bình 40 Kg Bình 4

97 Lọc gió động cơ Loại thông dụng, theo dòng xe Cái 1

98 Lọc lạnh Loại thông dụng, theo dòng xe Cái 1

99 Lọc nhớt Loại thông dụng, theo dòng xe Cái 1

100 Lưỡi cưa sắt Dài 300mm, rộng 20mm Cây 50

101 Má phanh (phanh đĩa) Loại thông dụng, theo dòng xe Cặp 2

102 Ma tít 1K Lon 1 Kg Kg 10

103 Ma tít 2K Thùng 4 Kg + chất kích hoạt Kg 20

104 Ma tít nhựa 2K Lon 0.5 Kg + chất kích hoạt Kg 5

105 Màu ngọc trai Loại lon 1Kg, loại màu gốc dầu Kg 1

106 Miếng đệm cho máy chà tròn Chiều dày miếng đệm là 10mm Cái 10

107 Mỡ bò Loại thông dụng, quy cách loại hủ 1 kg Kg 10

108 Mỡ chịu nhiệt Loại phổ biến Tuýp 10

109 Mũi khoan 13 HSS, 13mm Cái 6

110 Mũi khoan 8.5 HSS, 8.5mm Cái 6

111 Mũi taro M10x1.5 M10x1.5 Bộ 10

112 Nước làm mát Loại phổ biến, bình 4 lít Bình 6

113 Nước tẩy rửa và làm sạch kính Loại bình 0.5 lít Lít 8

114 Nhám chữ nhật 0x198mm; Độ nhám: 240; Số lỗ viền: 8 Tờ 36

115 Nhám chữ nhật 0x198mm; Độ nhám: 320; Số lỗ viền: 8 Tờ 36

116 Nhám chữ nhật
70x198mm; Độ nhám: 120; Số lỗ viền: 

8
Tờ 36

117 Nhám chữ nhật
70x198mm; Độ nhám: 180; Số lỗ viền: 

8
Tờ 36

118 Nhám chữ nhật 70x198mm; độ nhám: 240-số lổ viền: 8 Tờ 22

119 Nhám chữ nhật 70x198mm; độ nhám: 320-số lổ viền: 8 Tờ 22
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120 Nhám chữ nhật 70x198mm; Độ nhám: 80; Số lỗ viền: 8 Tờ 36

121 Nhám dây đai Chuyên dụng mài, 30mmx540mm Dây 3

122 Nhám xốp (75x100)mm, độ nhám: 1500 Tờ 60

123 Nhám xốp (75x100)mm, độ nhám: 2000 Tờ 60

124 Nhám xốp (75x100)mm, độ nhám: 3000 Tờ 60

125 Nhớt cầu SAE 90W 140 loại bình 4 lít Bình 4L 4

126 Nhớt động cơ SAE 80W-40, bình 4 lít Bình 4L 8

127 Nhớt hộp số SAE 80W90 Bình 4L 3

128 Ống dẫn nhiên liệu Loại 10mm Mét 20

129 Ống dẫn nhiên liệu Loại 8mm Mét 20

130 Ống đồng Loại 8mm Mét 15

131 Ống đồng Loại 10mm Mét 15

132 Pad đánh bóng nước 1 Loại 1 lít Chai 3

133 Pad đánh bóng nước 2 Loại 1 lít Chai 2

134 Pad đánh bóng nước 3 Loại 1 lít Chai 2

135 Phểu lọc sơn Loại thông dụng trên thị trường Cái 89

136 Phớt cầu sau Loại dành cho cầu chủ động Cái 6

137 Phớt đánh bóng lông cừu
Kết nối với máy đánh bóng bằng đai ốc 

(đế + bông 5inch+ ốc)
Cái 6

138 Phớt mút đánh bóng 5 inche; độ dày 25 mm Cái 6

139 Phụ gia pha sơn
Loại lon 1 lít, loại dùng trong sơn gốc 

nước
Lít 1

140 Que hàn KT-421 (2.5mm ) Hộp 4

141 Relay 4 chân Loại thông dụng trên thị trường Cái 30

142 Relay 5 chân Loại thông dụng trên thị trường Cái 30

143 Relay bơm xăng 30/20A Cái 35

144 Ron giấy 1li Loại phổ biến m2 20

145 Dầu chống rỉ RP7 RP7 Chai 20

146 Keo Silicon + súng bắn Apolo A500 Cái 10

147 Sơn bóng gốc nước
Bình loại: 5 lít + đông cứng pha sơn 

bóng gốc nước: 2.5 lít
Combo 1

148 Sơn lót 2 thành phần ( 2K )
Loại lon 4 lít + đông cứng 1 lít màu 

xám
Combo 12

149 Sơn lót chống rỉ EP

Sơn lót chống gỉ Sikken lót Epoxy 2 

thành phần (EP) sơn lót 1L + đông 

cứng 0,5L = 1,5L

Combo 5

150 Sơn màu gốc Loại lon 1KG, loại màu gốc dầu Kg 1

151 Sơn màu gốc metalic
Loại lon 1KG, loại màu gốc dầu, loại 

màu metalic
Kg 1

152 Sơn màu gốc nước
Loại lon 1 lít, loại dùng trong sơn gốc 

nước
Kg 1

153 Sơn màu gốc, loại màu đen Loại lon 1KG, loại màu gốc dầu Lít 2

154 Sơn màu gốc, loại màu trắng Loại lon 1KG, loại màu gốc dầu Lít 2

155 Thép CT3 kích thước: 30x30x100mm Thanh 20

156 Thép CT4 kích thước: 30x30x100mm Thanh 20

157 Thép la dài 6000mm x ngang 20mm x dày 1mm Thanh 50

158 Thép tấm
Dài 2500 mm x rộng 1250 mm x dày 

0.5 mm
Tấm 3

159 Thinner (dung môi) pha sơn gốc nước Loại lon 1 lít, dùng trong sơn gốc nước Lít 4

160 Vòng bi bánh sau Loại dùng cho cụm ổ trục bánh sau Cái 6

161 Vòng bi bánh trước Loại dùng cho cụm ổ trục bánh sau Cái 6
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162
Vòng đệm thẳng hàn rút tôn hình 

chìa khóa
Dày 2mm Kg 1

163 Xà bông Loại thông dụng Kg 20

164 Xăng công nghiệp
Loại xăng công nghiệp sử dụng trong 

công nghiệp, sơn
Lít 30

165 Xăng lau M600, 5 lít Lít 20

166 Xăng pha
Dùng để pha sơn, Plus Reducer 

Medium, thùng 5 lít
Lít 20

167 Bao tay hàn 14 inch, loại thông dụng Đôi 10

168 Cây sửa đá mài Đài Loan Phi 12, Loại thông dụng Cây 1

169 Cọ vệ sinh máy Bản 50mm Cây 34

170 Chổi cỏ dài 110cm, dùng để vệ sinh xưởng Cây 15

171 Dao phay cầu hợp kim R2mm R2mm, HSS Cây 10

172 Dao phay đĩa modun 2 Loại thông dụng Cây 5

173 Dao phay ngón Ø16mm HSS Cây 20

174 Dao phay ngón Ø10 mm HSS Cây 10

175 Dao phay rãnh T  Ø16x5mm Thông dụng Cây 10

176
Dao tiện lỗ hợp kim cán lục giác 

12mm
Loại thông dụng Cây 6

177
Dao tiện ren tam giác ngoài hợp kim 

cán vuông 16mm
Loại thông dụng Cây 6

178
Dao tiện ren tam giác trong cán lục 

giác 12mm
Loại thông dụng Cây 6

179 Dao thép gió 10x10x200mm Loại thông dụng Cây 6

180 Dao thép gió Ø5x200mm Loại thông dụng Cây 6

181 Dây cắt molitden 0.18mm Molipden Ø0.18mm (2000) Cuộn 1

182 Dũa dẹp tinh 400,D-12 inch Cái 10

183 Dũa dẹp thô 400, T-12 inch Cái 10

184 Dung dịch tưới nguội Emunxi Lít 20

185 Đá mài 2 đá tinh Ø250mm Viên 1

186 Đá mài 2 đá thô Ø250mm Viên 1

187 Đá mài tinh (xanh) Ø300mm Đài loan Cục 1

188 Đá mài thô (đen) Ø300mm Đài loan Cục 1

189 Giẻ lau Vải sạch Kg 20

190 Tấm Inox 304 Inox 304, kích thước 400x400mm Tấm 2

191 Kềm kẹp mass Thông dụng, 500A Cái 5

192 Kềm kẹp que hàn Thông dụng, 500A Cái 5

193 Kính hàn Thông dụng Cái 15

194 Lưỡi cưa 2 mặt 300x20mm Cây 50

195 Lưỡi cưa sắt 300x20mm Cây 50

196 Mảnh dao cắt rãnh MGNM300 MGNM300-T Mảnh 22

197 Mảnh ghép dao phay mặt đầu 1203 Mảnh 22

198 Mảnh tiện lỗ C12 C12-R0.4 Mảnh 13

199 Mảnh tiện ngoài T16 T16-R0.4 Mảnh 22

200 Mảnh tiện ren ngoài  16 ER2.0-AG90 16 ER2.0 góc ren 60 độ Mảnh 22

201 Mảnh tiện ren trong 16 IR2.0-AG90  16 IR2.0 góc ren 60 độ Mảnh 22

202 Mũi khoan Ø10mm HSS Cái 20

203 Mũi khoan Ø13mm HSS Cái 20

204 Mũi khoan Ø16mm HSS Cây 20

205 Mũi khoan Ø6.8mm HSS Cái 10

206 Mũi khoan Ø8.5mm HSS Cái 20

207 Mũi khoan tâm Ø3mm HSS Cái 20

208 Mũi ta rô xoắn M8x1.25 HSS Cây 10
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209 Mũi taro M10x1.5 HSS Bộ 10

210 Mũi vạch dấu Loại thông dụng, kt 150mm Cây 2

211 Nhớt 40 Nhớt thông dụng Lít 20

212 Phôi nhôm 30x100x100 Al6061 Cái 10

213 Phôi nhôm Ø55x150 Al6061 Cây 10

214 Que hàn 2,5mm KT-421 (2.5mm) Hộp 6

215 Que hàn 3,2mm Ø3.2mm Hộp 6

216 Sáp hàn 200gr Lọ 5

217 Sắt la 3x30x1000 3x30x1000mm Cây 100

218 Tay quay taro Loại thông dụng, M6-M25 Cây 2

219 Thép C45 KT: 30x100x100mm Cây 23

220 Thép C45 KT: Ø45x300mm Cây 24

221 Thép C45 KT: Ø55x60mm Cây 24

222 Thép CT3 KT: 30x30x100mm Cây 24

223 Thép CT3 KT: 3x30x1000mm Cây 24

224 Thép CT3 KT: 30x50x150mm Cây 24

225 Thép CT3 KT: Ø45x300mm Cây 24

226 Thép CT3 KT: Ø55x60mm Cây 2

II KHOA ĐIỆN

227 Áo mưa vệ sinh máy lạnh 170cm, có đuôi Cái 2

228 Aptomat (MCB) - 2 pha - 10A MCB 2 cực 10A Cái 3

229 Aptomat (MCB) - 3 pha - 20A MCB 3 cực 20A Cái 3

230 Bàn chải đồng (cán) Bằng đồng thau Cây 5

231 Bàn chải sắt Cán gỗ 250mm x 30mm x 30mm Cái 5

232 Bàn chải sắt (cán) Bằng sắt Cây 5

233 Bàn chải sợi đồng - Cán gỗ cán gỗ Cái 5

234 Bàn ren - M10 M10 Cái 4

235 Băng keo điện Nano, 20 Yard Cuộn 100

236 Băng keo giấy KT: 2 cm Cuộn 6

237 Băng quấn bảo ôn Simili Kg 10

238 Biến áp 220VAC ra AC 12V/24V-10A Cái 2

239 Biến áp cao tần (xung) Shapr Cái 2

240
Biến thế - 8A - Nguồn đôi (12V; 

35V)
8A (nguồn đôi 12V; 35V) Cái 1

241 Biến trở 100Ω Cái 50

242 Biến trở 10K Cái 50

243 Biến trở 10kΩ Cái 50

244 Biến trở 2MΩ Cái 50

245 Biến trở 500kΩ Cái 50

246 Biến trở 50kΩ Cái 50

247 Biến trở 5kΩ Cái 50

248 Biến trở 10K Ohm Con 5

249 Biến trở 100k Ohm Con 5

250 Biến trở 5k Ohm Con 5

251 Biến trở 500K Ohm Con 5

252 Bo mạch điều hòa đa năng YX-PG202KC-D Cái 5

253 Board công suất OCL Công suất OCL Cái 2

254
Board mạch âm sắc (Tone) - PA-203-

N
PA-203-N Cái 2

255 Board nguồn Ampli - PS_8285 PS_8285 Cái 1

256
Board phát triển - ESP8266 - USB 

Type C
esp 8266 - cổng usb type C Cái 10
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257 Bóng đèn + đuôi 9v-12VAC Bộ 18

258 Bóng đèn Led Led E14, 220v/1W Cái 18

259
Bóng đèn sợi đốt có đui - 20W - 

220VAC
20W/220V Cái 2

260
Bộ chổi nhỏ quét bụi, vệ sinh main, 

bo mạch PCB
Vệ sinh board mạch Bộ 10

261 Bộ taro ren trong - M10x1.5 - 2 mũi M10x1.5 Bộ 4

262 Breadboard - Bo mạch cắm (830 lỗ) Breadboard ghim Cái 14

263
Breadboard - Bo mạch cắm (830 lỗ) - 

 MB-102
MB-102 830 lỗ 165x54mm Cái 14

264 Bút lông dầu Loại PM04 Cây 9

265 Cảm biến âm tủ lạnh Loại thông dụng dùng cho tủ lạnh. Cái 24

266 Cảm biến điện dung tiệm cận NPN/PNP, 12–24VDC, 5–20mm Cái 3

267 Cảm biến hồng ngoại 5–30cm, 12–24VDC Cái 3

268 Cảm biến laser
0.1–10m, 12–24VDC, tín hiệu 

analog/digital
Cái 3

269
Cảm biến nhiệt độ (Thermocouple) - 

M9
M9x1,L1000 Con 2

270 Cảm biến quang PNP NO Cái 3

271 Cảm biến quang tiệm cận NPN/PNP, 12–24VDC, 10–50cm Cái 3

272 Cảm biến tiệm cận PNP NO Cái 3

273 Cảm biến từ Hall 12–24VDC Cái 3

274 Cánh quạt tủ lạnh Nhựa, 10cm Cái 16

275
Cáp dữ liệu - USB A sang USB Type 

C
usb type A - usb type C sợi 12

276 Cáp điện thoại - Ngoài trời 100 Đôi Mét 15

277 Cáp điện thoại - Ngoài trời 2 Lõi Mét 80

278 Cáp điện thoại - Ngoài trời 20 Đôi Mét 30

279 Cáp điện thoại - Ngoài trời 4 Lõi Mét 80

280 Cáp điện thoại - Ngoài trời 50 Đôi Mét 15

281 Cáp điện thoại - Trong nhà 2 Lõi Mét 80

282 Cáp điện thoại - Trong nhà 20 Đôi Mét 15

283 Cáp điện thoại - Trong nhà 4 Lõi Mét 80

284 Cáp mạng UTP - Cat5e Commscope UTP Cat5e Mét 100

285 Cáp mạng UTP - Cat6 Commscope UTP Cat6 Mét 50

286 Cáp quang - 12FO 12FO Mét 12

287 Cáp quang - 1FO 1FO Mét 12

288 Cáp quang - 24FO 24FO Mét 12

289 Cáp quang - 4FO 4FO Mét 12

290 Cáp quang - 8FO 8FO Mét 12

291 Cáp USB 2.0 - A sang B - 1.5m Cable USB 2.0 AM/BM 1,5m Sợi 10

292 Cặp kẹp mỏ sấu đen/đỏ Cặp 19

293 Cầu chì nhiệt - 5A - 130°C  KSD 9700 (5A /130 độ) Con 20

294 Cầu chì nhiệt tủ lạnh Loại thông dụng dùng cho tủ lạnh. Cái 10

295 Cầu chì ống 10A Cái 40

296 Cầu chì ống thủy tinh - 12A 12A Cái 24

297 Cầu chì ống thủy tinh - 15A 15A Cái 5

298 Cầu chì ống thủy tinh - 1A 1A Cái 24

299 Cầu chì ống thủy tinh - 3A 3A Cái 24

300 Cầu chì sứ - 10A - Có đế 10A Bộ 11

301
Cầu chì tự phục hồi (PPTC) - 16V - 

2A
PPTC 16V/2A Con 48

302 CB 1 pha 1 cực 10A 10A Cái 10
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303 CB 1 pha 2 cực 15A 15A Cái 10

304 CB 1 pha 2 cực 20A 20A Cái 10

305 CB 3 pha 3 cực 30A 30A Cái 10

306 Cọ đồng - 2cm Bằng đồng thau Cây 5

307 Co L Ф20mm Cái 100

308 Cọ quét sơn 3cm Cái 16

309 Cọ sơn - 2cm 2 Cm Cây 5

310 Cọ sơn (bộ 3 cây) 3 phân Cây 5

311 Co T Ф20mm Cái 100

312 Connect 2-pin 2-pin 5mm Screw Terminal Block Cái 100

313
Connect 3-pin 5mm Screw Terminal 

Block
Connect 3-pin 5mm Cái 100

314 Contactor 6A 220v Cái 10

315 Contactor 9A 220v Cái 10

316 Contactor - 3 pha - 9A - 220VAC 220V 9A 1NO+1NC Cái 10

317 Cồn công nghiệp - 90 độ 90 độ Lít 5

318
Công tắc cửa (lò vi sóng) - KW3A - 

16A
KW3A 16A/250V Cái 2

319 Công tắc cửa tủ lạnh
Loại 3 chân, HC-050K.4 5A 

125VAC/2.5A 250VAC 
Cái 24

320 Công tắc gạt - 2 vị trí swich 8 Cái 10

321 Công tắc hành trình 6A, 250V Cái 10

322 Công tắc hành trình - 5A - 250V  5A, 250V Cái 7

323 Công tắc thời gian Camsco TB35 Cái 10

324 Công tắc xoay Ammetter Cái 10

325 Công tắc xoay Vonmetter Cái 10

326 Công tắc xoay - 3 vị trí 3P AUTO-OFF-MANUAL Cái 6

327 Chất bôi trơn đa dụng - WD40 WD 40 412 ml Chai 10

328 Chất tẩy rỉ sét đa dụng - RP7 RP7 350g Chai 10

329 Chỉ đai coton Loại thông dụng Cuộn 15

330 Chì hàn 0.8mm Kg 6

331 Chuông điện 220V 2inch Cái 10

332 Dao cắt mạch in Loại thông dụng Cây 10

333 Dao phay mặt đầu - Thép gió HSS Cái 4

334
Dao phay ngón - Thép gió (HSS) - 

D12
Φ12 mm Cái 4

335
Dao tiện - Thép gió (HSS) - 

12x12x200mm
12x12x200mm HSS Cái 10

336 Dầu bôi trơn động cơ - Nhớt 40 Nhớt 40 Lít 3

337 Dây cáp 4x2.5mm2 Mét 30

338 Dây cáp điện lực - 4 lõi x 2.5mm² 4x 2.5mm2 m 8

339 Dây cắm Cái - cái 10cm Sợi 60

340 Dây cắm breadboard - 2 đầu đực (bó) hai đầu đực 20cm dây 300

341
Dây cắm breadboard - Cái-Cái - 40 

sợi - 10cm
10cm, bẹ 40 sợi Bẹ 1

342
Dây cắm breadboard - Đực-Cái - 

10cm
Đực - Cái 10mm sợi 100

343
Dây cắm breadboard - Đực-Đực - 

10cm
Đực - Đực 10mm sợi 300

344 Dây cắm test board đực-đực đực-đực 20cm Sợi 300

345 Dây dán velcro 2 mặt xanh, đỏ, vàng, xám Mét 30
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346 Dây điện đôi mềm 2x0.5mm2 Mét 200

347 Dây điện đôi mềm 2x1.0mm2 Mét 200

348 Dây điện đôi mềm 2x2.5mm2 Mét 50

349 Dây điện đơn mềm 1x 0.5 mm2 (xanh, đỏ) Mét 500

350 Dây điện đơn mềm 1x1.0mm2 Mét 500

351 Dây điện đơn mềm 1x1.5mm2 Mét 500

352 Dây điện đơn mềm 1x2.0mm2 Mét 300

353 Dây điện đơn mềm 1x2.5mm2 Mét 100

354 Dây điện hàn mạch in 8 màu(1.2m) Mét 5

355 Dây điện từ Ф0.5 mm - PVF 105 độ C Kg 10

356 Dây hàn quang - FC - Multi Mode Multi Mode sợi 24

357 Dây hàn quang - LC - Multi Mode Multi Mode sợi 24

358 Dây hàn quang - LC - Single Mode Single Mode sợi 24

359 Dây hàn quang - SC - Multi Mode Multi Mode sợi 24

360 Dây hàn quang - SC - Single Mode Single Mode sợi 24

361 Dây rút nhựa KT: 3x200mm, bịch 100 sợi Bịch 5

362 Dây rút nhựa KT: 30cm, bịch 100 sợi Bịch 2

363 Dây rút nhựa KT: 5cm, bịch 100 sợi Bịch 1

364 Dây rút nhựa ghi chú - 10cm KT: 10cm, bịch 100 sợi Bịch 1

365 Dây tín hiệu hàn mạch 0,2mm Mét 14

366 Diac - DB3 DB3 Cái 90

367 Diode 1N4007 Cái 500

368 Diode cầu chỉnh lưu - 10A KBPC 1010 Con 24

369 Diode cầu chỉnh lưu - 15A 15A Con 6

370 Diode cầu chỉnh lưu - 25A 25A Con 9

371 Diode cầu chỉnh lưu - 25A D25XB80 Con 13

372 Diode cầu chỉnh lưu - 35A 35A Con 3

373 Diode cầu chỉnh lưu - 5A RS507 5A Con 48

374 Diode xung - 1N4148 1N4148 Con 5

375 Diode zener 5,1V Cái 85

376 Diode zener 9,1V Cái 85

377 Diode Zener - 15V 15V Con 5

378 Domino khối - 6 Cực - 100A 6 Cực 100A 600V Cái 30

379 Dung dịch tẩy rửa đa năng - Sumo Sumo 350gram Chai 5

380 Dung môi rửa mạch (Xăng thơm) C6H12O2 Lít 6

381 Đầu bấm mạng - RJ11 - 2 Chân RJ11 2 chân Cái 100

382 Đầu bấm mạng - RJ11 - 4 Chân RJ11 4 chân Cái 100

383 Đầu bấm mạng - RJ45 RJ45 Cái 200

384 Đầu cos chữ Y - SV1.25-3 Đầu cos chữ y bọc nhựa SV1.25-3 Cái 48

385 Đầu cos chữ Y - SV1.25-3 SV 1.25-3 Cái 1000

386 Đầu cos chữ Y - SV2-4 SV 2-4 Cái 1000

387 Đầu cos kim - E0.508 E0.508 Cái 1000

388 Đầu cos kim rỗng - 1.0mm² 1.0mm2 Cái 340

389 Đầu cos pin rỗng - E5080 E5080 Cái 1000

390 Đầu cosse Cái 6.3mm mạ vàng kèm bọc nhựa Cái 960

391 Đầu cosse Ghim cái 2.8mm mạ vàng Cái 400

392 Đầu cosse pin Pin dẹp 1.5mm Cái 700

393 Đầu cosse pin Pin dẹp 2.5mm Cái 700

394 Đầu cosse Pin rỗng 0,5mm2 Cái 1000

395 Đầu cosse SV1.25-3 Cái 200

396 Đầu cosse Y SV1.25-5 Cái 1000

397 Đầu cosse ghim FDD2-250 Cái 1000

398 Đầu chụp mạng - RJ45 Modular plug RJ45 Cái 200
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399 Đầu đỡ ống Ф16mm Cái 35

400 Đầu lã lỗ Ф16mm Cái 10

401 Đầu lã lỗ Ф20mm Cái 10

402 Đầu lã lỗ Ф22mm Cái 10

403 Đầu lã lỗ Ф60mm Cái 6

404
Đầu nối quang nhanh - APC (Đầu 

xanh lá)
APC (Đầu xanh lá) sợi 20

405
Đầu nối quang nhanh - UPC (Đầu 

xanh dương)
UPC (Đầu xanh dương) Cái 20

406 Đèn báo - 24VDC - Ø22mm 24VDC Cái 3

407 Đèn báo pha 220V 22mm Cái 40

408 Đèn báo pha - Ø22mm - 220V Loại 220V - ø20 Cái 40

409 Đèn Led + chuôi 220V-5W Bộ 20

410 Đèn Led 120cm + máng 220V-22W Bộ 10

411 Đế nổi mạng - 1 Cổng AMP Cái 27

412 Điện trở 100k 0.25W Cái 71

413 Điện trở 10k 0.25W Cái 71

414 Điện trở 10kΩ Cái 850

415 Điện trở 1K 0.25W Cái 71

416 Điện trở 1kΩ Cái 1190

417 Điện trở 2,2K 0.25W Cái 71

418 Điện trở 2,2kΩ Cái 170

419 Điện trở 220k 0.25W Cái 71

420 Điện trở 240Ω 0.25W Cái 71

421 Điện trở 270k 0.25W Cái 71

422 Điện trở 3,3kΩ Cái 85

423 Điện trở 33Ω Cái 85

424 Điện trở 4,7kΩ Cái 255

425 Điện trở 4.7K 0.25W Cái 71

426 Điện trở 470Ω 0.25W Cái 71

427 Điện trở 47K 0.25W Cái 71

428 Điện trở 47kΩ Cái 170

429 Điện trở 6,8KΩ Cái 85

430 Điện trở 0.22Ω; 3W Con 5

431 Điện trở 10k Ώ - 0.25W Con 344

432 Điện trở 10Ω/2W Con 7

433 Điện trở 15kΩ; 0.25W Con 5

434 Điện trở 22kΩ; 0.25W Con 5

435 Điện trở 22Ω/2W Con 2

436 Điện trở 220 Ώ/0.25W Con 344

437 Điện trở 39kΩ/ 0.25W Con 5

438 Điện trở - 470 Ohm - 0.25W 470 Ohm /0.25W Con 817

439 Điện trở - 5.6 kOhm - 0.25W 5k6; 0.25W Con 5

440 Điện trở - 6.8 kOhm - 0.25W 6k8; 0.25W Con 5

441 Điện trở xả đá tủ lạnh 8 inch, 220v/115w Cái 24

442 Động cơ (Motor) DC - 220V 220V Cái 5

443 Đồng hồ Amper kế 10A - Ф60mm Cái 10

444 Đồng hồ vôn kế 300V - Ф60mm Cái 10

445 Đuôi đèn Nhựa, E14 loạt bắt vít Cái 24

446 Ga đốt Ga đốt, bình 12kg Bình 5

447 Ga lạnh R134a R134a, Bình 13,6kg Bình 2

448 Ga lạnh R22 R22, bình 13,6kg Bình 2

449 Ga lạnh R410a R410a, bình 11,3kg Bình 2

450 Găng tay bảo hộ - Phủ cao su phủ cao su Cặp 40
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451 Găng tay y tế - Cao su cao su Cặp 40

452 Gối đỡ ống Ф16mm Cái 140

453 Gối đỡ ống Ф20mm Cái 635

454 Giấy cách điện
Kích thước (1000x600) mm, dày 

0.1mm
Tờ 40

455 Giấy nhám P2000 P2000 (Nhật) Tấm 23

456 Giấy nhám nước - P1000 P1000 Tấm 20

457 Giấy nhám nước - P2000 P2000 Tấm 6

458 Giấy nhám nước - P500 P500 Tấm 6

459 Giấy nhám nước - P600 P600 Tấm 7

460 Giấy nhám nước - P800 P800 Tấm 7

461 Giấy nhám ướt khô P100, (230x280)mm, C35P Tờ 40

462 Giẻ lau Loại vải thấm nước Kg 25

463 Hàn the Borax Kg 1

464 Hộp cầu chì 30A Cái 30

465 Hộp điện trở mẫu 10Ω – 100kΩ, chính xác ±1% Cái 4

466 Hộp máng điện 60x40 mm Cây 12

467 Hộp nối 100x100x50 mm Cái 50

468 Hộp nối 12 pin C13:C3415A Cái 50

469 Hộp nổi đơn 120x70x35mm Cái 50

470 Hộp nút nhấn ON/OFF ON/OFF 250VAC 3A Cái 30

471 Hộp tụ điện mẫu 1µF – 470µF, 250V Cái 4

472 Hột công tắc 2 cực 20A Cái 50

473 Hột công tắc 3 cực 20A Cái 50

474 Hột công tắc 4 cực 20A Cái 31

475 Hút chì 330x47mm Cái 7

476 IC4017 4017 Cái 35

477 IC4017 555 Cái 35

478 IC - 74HC04 - DIP (Có đế) IC 7404 Con 14

479 IC - 74HC06 - DIP (Có đế) IC 7406 Con 14

480 IC - 74LS00 - DIP 74LS00 Con 13

481 IC - 74LS02 - DIP 74LS02 Con 13

482 IC - 74LS04 - DIP 74LS04 Con 13

483 IC - 74LS08 - DIP 74LS08 Con 13

484 IC - 74LS112 - DIP 74LS112 Con 13

485 IC - 74LS138 - DIP 74LS138 Con 13

486 IC - 74LS147 - DIP 74LS147 Con 13

487 IC - 74LS151 - DIP 74LS151 Con 13

488 IC - 74LS164 - DIP 74LS164 Con 13

489 IC - 74LS192 - DIP 74LS192 Con 13

490 IC - 74LS193 - DIP 74LS193 Con 13

491 IC - 74LS247 - DIP 74LS247 Con 13

492 IC - 74LS32 - DIP 74LS32 Con 13

493 IC - 74LS47 - DIP 74LS47 Con 13

494 IC - 74LS74 - DIP 74LS74 Con 13

495 IC - 74LS810 - DIP 74LS810 Con 13

496 IC - 74LS86 - DIP 74LS86 Con 13

497 IC - 74LS90 - DIP 74LS90 Con 13

498 IC - NE555 - DIP HA555 Con 13

499 IC - Op-Amp LM324 - DIP LM324 Con 24

500 IC - Op-Amp LM4558 - DIP LM4558 Con 24

501 IC - Op-Amp TL082 - DIP TL082 Con 2

502 IC - ULN2003 - DIP ULN 2003 Con 24

503 IC - ULN2803 - DIP ULN 2803 Con 24

11



504 IC âm thanh TPA3110D2, loại dán Con 4

505 IC cảm biến nhiệt độ LM35 Cái 3

506 IC công suất nguồn - STR6052S STR 6052S Con 7

507 IC điều khiển động cơ - L298 IC L298D Con 14

508 IC nguồn - DP9502B-DIP7 DP9502B-DIP7 Con 7

509 IC nguồn - Loại Ver 12 Ver 12 Con 5

510 IC nguồn - Loại Ver 16 Ver 16 Con 3

511 IC ổn áp - L7805 7805 Con 67

512 IC ổn áp - L7812 7812 Con 24

513 IC ổn áp - L7815 7815 Con 24

514 IC ổn áp - L7905 7905 Con 24

515 IC ổn áp - L7912 7912 Con 24

516 IC ổn áp - L7915 7915 Con 24

517 IC ổn áp - LM317 LM 317 Con 5

518 IC ổn áp - LM7812 LM7812 Con 3

519 IC ổn áp - LM7912 LM7912 Con 3

520 IC PIC 16F887 DIP 40 Cái 24

521 IC+ đế 555 Cái 85

522 Inverter 
1000W-12DCV/220ACV,

sóng sine chuẩn, 50Hz
Cái 5

523 Jack kết nối MC4 DC: 1500v - 50A Cặp 8

524 Keo dán đa dụng - B-7000 Tupe B-7000 Ống 5

525 Keo nến Silicon - D10mm Silicon 10mm Cây 5

526 Kính bảo hộ - Trong suốt  Loại trong Cái 20

527 Khăn giấy lau loại khô Hộp 8

528 Led 3mm 3mm Cái 1190

529 Led 5mm 5 mm Cái 213

530 LED 7 đoạn - Anode chung 5011ASB Con 362

531
LED 7 đoạn - Anode chung - 

5011ASB - DIP
5011ASB Con 15

532
LED 7 đoạn - Cathode chung - 

5161AS - DIP
5161AS Con 15

533 LED đơn - D3 3mm Con 736

534 LED đơn - D5 đỏ 5mm Con 124

535 Led siêu sáng 5mm Cái 85

536 Lò xo bẻ ống Ф16mm Cây 14

537 Loa - 8 Ohm - 7W 8Ω/7W Cái 4

538 Loa mini Loa Mini Phích Cắm Cho Bo Mạch Cái 28

539 Lưỡi cưa sắt - 300mm 300mm Cái 41

540 Mạch in Bakelite - 1 mặt - 1x1.2m Bakelite 1m2, một lớp Tấm 3

541 Mạch in đa năng 70mm x 170mm Tấm 20

542 Màn hình LCD Graphic - 128x64 LCD 128x64 (xanh) đã hàn chân Con 10

543 Máng nhựa răng lược - 25x25mm Kích thước (25x25x1700)mm Cây 6

544 Mặt nạ công tắc 1 lỗ Loại thông dụng Cái 50

545 Mặt nạ công tắc 2 lỗ Loại thông dụng Cái 50

546 Mặt nạ công tắc 3 lỗ Loại thông dụng Cái 50

547 Mặt nạ mạng - 2 Cổng AMP Cái 27
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548 MCB - DC MCB 2 cực 20A 800V DC Cái 8

549 Mỏ hàn 60w Cái 7

550 Module Cảm biến ánh sáng - 2WXL 2WXL Cái 12

551 Module Cảm biến độ ẩm - DHT11 DHT11 Cái 12

552 Module Cảm biến khí gas - MQ2 MQ2 Cái 12

553 Module Cảm biến mưa 5V Cái 12

554
Module Động cơ DC + Mạch điều 

khiển
Step motor 28BYJ_5v + ULN2003 Cái 10

555 Module mạng - RJ45 (Nhân mạng) Modular jack AMP - RJ45 Cái 36

556 Module phát cao tần - Shapr Shapr Bộ 2

557
Module Relay - 2 Kênh - Kích mức 

Cao/Thấp
chọn được mức Cao/Thấp Cái 12

558 Module Servo + Mạch cầu H L9110
Động cơ RC SERVO nhựa S3003 

+L9110
Cái 10

559 Mosfet IRF730 Cái 85

560 Mỡ bôi trơn chịu nhiệt - Molykote Silicon trắng Molykote Lọ 2

561 Mỡ bôi trơn vòng bi - Gốc Silicon Gốc Silicon super Lọ 2

562 Mỡ tản nhiệt - 100g 100g lọ 1

563 Mũi khoan mạch - 0.8mm 0.8mm Cái 30

564 Mũi khoan tâm - D3 - Góc 60 độ góc 60 độ, Φ3 mm Cái 4

565
Mũi khoan xoắn - Thép gió (HSS) - 

D8.5
Φ 8,5 Cái 4

566 Nẹp lỗ công nghiệp 25x25x1700mm Cây 25

567 Khí Ni tơ Ni tơ (không vỏ) Kg 40

568 Nối hai đầu lã ống đồng Đực, Ø10mm Cái 50

569 Nối hai đầu lã ống đồng Đực, Ø12mm Cái 50

570 Nối ống thẳng Ф16mm Cái 70

571 Nối ống thẳng Ф20mm Cái 70

572 Nút dừng khẩn cấp Ф25mm Cái 60

573 Nút nhấn NC, Ф22mm Cái 60

574 Nút nhấn Ф16mm Cái 60

575
Nút nhấn - 12x12mm - Cao 4.3mm - 

4 Chân

12x12mm, Cao 4.3mm, 4 Chân Xuyên 

Lỗ
Cái 34

576 Nút nhấn - 2 chân - DIP Nút nhấn 2 chân Con 351

577 Nút nhấn - 4 chân 4 chân Con 2

578
Nút nhấn - Ø22mm - 10A - 220V - 

1NO 1NC
10A 220V 1NO-1NC Cái 34

579 Nút nhấn chuông Loại tròn Cái 60

580 Nước rửa chén Loại thông dụng Chai 5

581 Nước tẩy rửa đa năng - Sunlight Sunlight 350gram Chai 5

582 Nhớt lạnh R134a Lít 5

583 Nhớt lạnh R22 Lít 2

584 Nhựa thông Loại thông thường Hộp 76

585 khí Oxy Oxy (không vỏ) Kg 40

586 Ổ cắm âm 2 ổ 3 chấu 16A Cái 12

587 Ổ cắm loại 3 lỗ Loại 3 lỗ Cái 30

588 Ống bảo ôn đôi 6/10mm Mét 48

589 Ống co nhiệt - D2 ( xanh, đen , đỏ, trắng) Mét 96

590 Ống co nhiệt hàn quang 60mm ống 400

591 Ống điện Ф16mm Cây 50

592 Ống điện Ф20mm Cây 80

593 Ống đồng Ø10mm, dầy 0,7mm Mét 30

594 Ống đồng Ø6mm, dầy 0,7mm Mét 45

595 Ống ghen Ф1mm Sợi 240
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596 Ống ghen Ф3mm Sợi 80

597 Ống khí nén - D10 Ø10 Mét 48

598 Ống khí nén - D4 Ø4 Mét 208

599 Ống khí nén - D6 Ø6 Mét 104

600 Ống khí nén - D8 Ø8 Mét 48

601 Ống mao Ø1,8mm Mét 30

602 Ống thoát nước máy lạnh Loại thông dụng Mét 48

603 Phích cắm W.2PN W.2PN Cái 16

604 Phim trắng Kích thước (1000x600) mm Tờ 16

605 Phin lọc tủ lạnh R134a Cái 24

606
Phôi thép CT3 - Hộp chữ nhật - 

100x30x20mm
phôi hình hộp chữ nhật 100x30x20 mm Cái 15

607 Phôi thép CT3 - Tròn - D20x300mm phôi tròn Φ 20 x 300 mm Cái 15

608 Quang trở CDS 12mm Cái 50

609 Quang trở CDS 5mm Cái 70

610 Quang trở (LDR) - D12mm 12mm Con 5

611 Que hàn Sắt, Ø2,5mm Hộp 1

612 Que hàn bạc Harris 15% Que 100

613 Que hàn nhôm lõi thuốc Nhôm lõi thuốc 2mm Que 48

614 Que hàn thau Ø2mm, dài 1m Que 100

615 Rắc co đầu cái Cái, Ø10mm Cái 40

616 Rắc co đầu cái Cái, Ø12mm Cái 40

617 Rắc co đầu cái Cái, Ø6mm Cái 40

618 Rắc co hàn Đực, Ø6mm Cái 40

619 Relay 5v, 5 chân Cái 40

620 Relay nhiệt 0,6-1A Cái 3

621 Relay trung gian - 24VDC 24VDC Cái 3

622 Role trung gian và đế 220V - 14 chân Cái 10

623 Role trung gian và đế 220V - 8 chân Cái 10

624 Rơ le - 24VDC - 10A - 5 chân
12VDC 10A 5 chân 

Songle SRD-24VDC-SL-C
Con 2

625 Rơ le áp suất dầu ICEAGE D35T Cái 3

626 Rơ le áp suất đôi HS-P830HM Cái 3

627 Rơ le bảo vệ Dẹt, 1/6HP Cái 24

628 Rơ le bảo vệ Tròn, 1/6HP Cái 24

629 Rơ le bảo vệ máy lạnh 1,5HP Cái 16

630 Rơ le bảo vệ máy lạnh 1HP Cái 16

631 Rơ le bảo vệ máy lạnh 2,0HP Cái 16

632 Rơ le bảo vệ mất pha 3 pha 380V Cái 4

633 Rơ le khởi động Kiểu cuộn dây, 1/6 HP Cái 4

634 Rơ le khởi động Kiểu PTC, 1/6 HP Cái 10

635 Rơ le nhiệt 4-6A Cái 5

636 Rơ le nhiệt - MT-32 - 16A MT-32/16A Cái 5

637 Rơ le thời gian - 220VAC - Có đế 220VAC + đế Cái 11

638 Rơ le thời gian xả đá tủ lạnh Loại 1-3 Cái 10

639
Rơ le trung gian - 24VDC - 8 chân - 

Có đế
24VDC + đế (8 chân) Cái 19

640 Rơ le trung gian và đế 220V - 14 chân Bộ 20

641 Rờ le trung gian và đế 24VDC - 5A - 8 chân Bộ 20

642 RTD PT100 pt100 Cái 3

643 Sắt La 200x40x4mm Mét 30

644 Tấm pin năng lượng mặt trời Polycrystalline - 40wp Tấm 5
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645 Teminal 12 pin 20A Cái 30

646 Test board 17.2x6.5cm Cái 14

647 Ti sạc ga Ø6mm Cái 30

648 Timer và đế 30s 8 chân tròn 220V Bộ 20

649 Timer và đế 60s 8 chân tròn 220V Bộ 20

650 Tụ 101 101 Cái 85

651 Tụ 104 104 Cái 170

652 Tụ 100µF/50V Cái 85

653 Tụ 100uF/16V Cái 85

654 Tụ 10uF/16V Cái 170

655 Tủ điện 400x600x200 mm Cái 3

656 Tụ điện 0,1µF/50V Cái 51

657 Tụ điện 0.027µF/50V Cái 71

658 Tụ điện 0.1µF/50V Cái 20

659 Tụ điện 0.33µF/50V Cái 71

660 Tụ điện 1µF/50V Cái 71

661 Tụ điện 10µF/50V Cái 71

662 Tụ điện 100µF/250VAC Cái 15

663 Tụ điện 2µf/450VAC Cái 16

664 Tụ điện 22µF/50V Cái 71

665 Tụ điện 30µf/450VAC Cái 16

666 Tụ điện 45µf/450VAC Cái 16

667 Tủ điện 400x300x200mm Cái 3

668 Tụ điện 2µF/450VAC Cái 60

669 Tụ điện Film - 1uF - 1000V 105/1000V Con 24

670 Tụ điện Film - 2.2uF - 1000V 225/1000V Con 24

671 Tụ điện Film - 270nF - 50V 0.27µF/50V Con 5

672 Tụ điện Film - 330nF - 50V 0.33µF/50V Con 5

673 Tụ điện Film - 5uF - 400V 5uF/400V Con 2

674 Tụ điện Film/Gốm - 100nF - 50V 0,1µF/50V Con 5

675 Tụ điện kép Kép 1,5/30 µf - 450VAC Cái 16

676 Tụ gốm - 100nF (104) 104p Con 86

677 Tụ gốm - 10nF (103) 103 Con 5

678 Tụ hóa - 10000uF - 63V 10.000uF/63V Con 5

679 Tụ hóa - 1000uF - 25V 1000µF/25V Con 5

680 Tụ hóa - 1000uF - 50V 1000U/50VDC Con 24

681 Tụ hóa - 100uF - 25V 100µF/25v Con 5

682 Tụ hóa - 10uF - 50V 10µF/50V Con 10

683 Tụ hóa - 1uF - 50V 1µF/50V Con 5

684 Tụ hóa - 2200uF - 50V 2200U/50VDC Con 24

685 Tụ hóa - 22uF - 50V 22µF/50V Con 5

686 Tụ hóa - 2uF - 400V 2uF/400V Con 9

687 Tụ hóa - 4.7uF - 50V  4.7µF/ 50v Con 5

688 Tụ hóa - 4700uF - 50V 4700U/50VDC Con 48

689 Tụ hóa - 47uF - 25V 47uF/25v Con 215

690 Tụ hóa - 47uF - 50V 47µF 50V Con 5

691 Thạch anh - 20MHz 20MHZ Con 14

692 Thanh ray nhôm 35x1000mm Cây 30

693
Thanh ray nhôm (DIN rail) - 35mm x 

1000mm
Kích thước (35 x1000) mm Thanh 6

694 Thermistor NTC NTC 10D-20 Cái 3

695 Thermistor NTC 10K NTC 10K 50K 1M Cái 3
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696 Thermostat tủ lạnh Loại 132 Cái 15

697 Thiếc hàn - D0.8mm - 500g 0.8 (cuộn 0.5kg) Cuộn 3

698
Thuốc ngâm mạch - Bột sắt III 

Clorua (FeCl3)
Loại thông thường Kg 10

699 Transistor A1015 Cái 255

700 Transistor C1815 Cái 200

701 Transistor C2383 Cái 142

702 Transistor H1061 Cái 142

703 Transistor BJT - A1013 - DIP A1013 Con 100

704 Transistor BJT - A1015 - DIP A1015 Con 100

705 Transistor BJT - B688 - DIP B688 Con 5

706 Transistor BJT - C1815 - DIP C1815 Con 96

707 Transistor BJT - C2383 - DIP C2383 Con 104

708 Transistor BJT - D718 - DIP D718 Con 5

709 Transistor BJT - D882 - DIP D882 Con 96

710 Transistor BJT - H1061 - DIP H1061 Con 5

711
Transistor công suất BJT - Cặp bổ 

sung (2SA1943/2SC5200)
cặp (2SA 1943, C5200) Con 7

712 Transistor IGBT - FGA25N120 FGA 25N120 Con 2

713 Transistor IGBT - FGA40N120 FGA 40N120 Con 7

714 Transistor IGBT - H30R1302 H30R1202 Con 30

715 Triac BTA16 600 Cái 50

716 Triac - BT139 - DIP BT139 Con 5

717 Ván gỗ ghép Gỗ ghép, 610x610x1,7mm Tấm 10

718 Ván gỗ ghép Gỗ ghép 1220x2440 dầy 18mm Tấm 2

719 Van khóa ga dàn nóng máy lạnh Ø10-3 ngã Cái 10

720 Van khóa ga dàn nóng máy lạnh Ø12-3 ngã Cái 10

721 Van khóa ga dàn nóng máy lạnh Ø6-2 ngã Cái 10

722 Vi điều khiển - PIC16F887 - DIP Pic 16f887 Con 10

723 Vi điều khiển - PIC16F887 - DIP40 DIP 40 Con 1

724 Vít bắn đầu dù - 4.2mm x 12mm 4.2mm x 12mm Con 33

725 Vít bắn sắt 10mm Cái 500

726 Vít bắn sắt 40mm Cái 500

727 Vít gỗ 1,5 cm Kg 1

728 Vỏ tủ điện 600x800x210mm, dày 1.2mm Cái 3

729 Vỏ tủ điện sắt - 400x600x250mm Kích thước (400x600x250) mm Chiếc 3

730 Xăng thơm Loại thông dụng Lít 8

III KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

731 Adapter 12V
12V 4A dùng cho đầu ghi , 5,5mm x 

2,5mm
Cái 1

732 Dây mạng CAT5E DB-Link CAT5E UTP 305m Thùng 1

IV KHOA CƠ BẢN - NGOẠI NGỮ

733 Lưới Cầu Lông Hải Yến ( KCS1) Bộ 4

734 Lưới bóng chuyền
Sợi PE 3.1mm. Tỉ trọng sợi 3,3g/m; 

433110
Cái 2

735 Túi đựng bóng Molten
Molten, kích thước cao 96cm- đường 

kính đáy 44cm
Cái 5

736 Cầu Lông Hải Yến (Vàng- đỏ) Ống 30

737 Vợt Cầu Lông Pro - 7725 Cặp 20
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738 Bóng Chuyền hơi DL 250 (Xanh vàng động lưc) Trái 30

739 Còi Fox 40 Cái 4

V KHOA THIẾT KẾ THỜI TRANG VÀ CHĂM SÓC SẮC ĐẸP

740 Ampoule phục hồi EGF, B5, HA, 5ml x 10 Chai 6

741 Axêton bình (100ml)-dạng nước Chai 15

742 Bảng màu mắt Vacosi 82EKB Koffee Brown 45g Hộp 1

743 Băng keo lụa màu trắng 1.2cm x 9M Cuộn 12

744 Bọt rửa mi (Lash Foam) MEILLUER 100ML Chai 4

745 Bông gòn chùi móng bịch (100g)-cotton Bịch 30

746 Bông lau mi 100% Lint free Bịch 20

747 Bông tăm
Soft and clean Thân giấy TB02 

Famapro
Bịch/ Hộp 1

748 Bông tẩy trang
100% cotton, đường kính 9 cm, 150 

miếng
Gói 30

749 Bột Clear Fol hộp (20g)-dạng bột Hộp 30

750 Bột đắp móng hồng Fol hộp (20g)-dạng bột Hộp 30

751 Bột làm hoa nổi set(60g)-dạng bột Hộp 20

752 Bột tảo xoắn dưỡng trắng da Spirulina Nhật,100 gam Bịch 7

753 Bột tảo xoắn cho da chống lão hóa Spirulina Nhật,100 gam Bịch 7

754 Bột tảo xoắn cho da mụn Spirulina Nhật, 100 gam Bịch 7

755 Bột tẩy tóc dạng hủ HEROA( 700gr) Hủ 6

756 Bột vitamin C L-ascorbic Acid Thenaturfarm 100 gam Bịch 7

757 Cồn sát khuẩn Ethanol 70°, chai 500ml Chai 20

758 Chì chân mày Màu Dark_Brown (0.3g) Cây 18

759 Chì kẻ mắt nước Maybelline NewYork(0.5g) Cây 15

760 Dao nặn mụn Thép không gỉ Cây 200

761 Dầu dưỡng tóc MOCOCCANOIL 10ml Chai 20

762 Dầu gội đầu
TRESemme Flawless Curls Shampoo 

850ml
Chai 10

763 Dầu gội thảo dược Dầu Gội Clear 9 Thảo Dược Chai 10

764
Dầu massage thuần tự nhiên dành 

cho da mặt
100ml Chai 30

765 Găng tay y tế
Găng tay nitrile 50 cặp/hộp, 

0.05–0.08mm
Hộp 30

766 Gel đắp móng Lọ (56g)-dạng keo sánh Hủ 30

767 Gel Pad dán mi 50 cái Bịch 5

768 Gel sử dụng máy IPL dung tích 5000ml Chai 1

769 Gôm xịt giữ nếp Moroccanoil Luminous Finish 330ml Chai 3

770 Giấy bạc Kích thước 10x100cm Cuộn 30

771 Giấy uốn lạnh Kích thước 160x 80mm Hộp 20

772 Giấy uốn nóng Kích thước 160x 80mm Hộp 20

773 Hũ bảo quản keo loại thông dụng Hủ 13

774 Kem che khuyết điểm Maybelline NewYork (6.8ml) Cây 15

775 Kem dưỡng ẩm chuyên sâu HA, Ceramide,  50ml Chai 5

776 Kem dưỡng vùng mắt Peptide, Caffeine, 15ml Chai 20

777 Kem làm mềm da tay và chân dạng kem sữa(50g) Hủ 24

778 Kem lót Maybelline NewYork (22ml) Hộp 10

779 Kem massage dành cho da mặt Hũ 100g, mềm mượt Hủ 15

780 Kem massage dành cho toàn thân Hũ 100g, mềm mượt Hủ 15

781 Kem nền phối phấn L'Oréal Paris 130 True Beige 30ml Hộp 10
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782 Kem ủ tóc CSX (1000ML) Chai 15

783 Keo dán mi Vacosi New (8ml) tuýp 15

784 Keo dán móng giả Tuyp(15g)-keo dán 401 lọ 20

785
Keo dán râu giả hóa trang chuyên 

dụng
OEM (15ml) Chai 1

786 Keo nối mi 5ml (keo cho người mới tập nối) Chai 15

787 Kim nặn mụn Thép không gỉ, hộp 200 cái Hộp 1

788 Khăn lau mặt dùng 1 lần trong spa 20cm*20cm, 200 tờ/cây Cây 10

789 Khẩu trang y tế
50 cái /hộp, 3 lớp, chuẩn y tế, dùng 1 

lần
Hộp 10

790 Lưu huỳnh (100 ml) dạng nước Chai 20

791 Máu giả hóa trang Đỏ tươi/ đỏ thẫm (50ml) Hộp 2

792 Màu hóa trang 

Bộ gồm 12 màu 

- Kích thước sản phẩm: 12x7x 3cm

- Trọng lượng: 300g

Hộp 1

793 Mặt nạ dưỡng dạng giấy (20–25ml) Hộp 3

794 Mặt nạ dưỡng đất sét dung tích 145g Hộp 6

795 Mặt nạ dưỡng trắng Vitamin C, Niacinamide, hộp 10 miếng Hộp 10

796 Mặt nạ phục hồi Aloe vera, Rau má, hộp 10 miếng Hộp 10

797 Mặt nạ vàng 24K Vàng 24K, Collagen, hộp 10 miếng Hộp 10

798 Mi classic EYE LASH C-0.15 mix (9mm-15mm) Hộp/khay 13

799 Mi fan sẵn CC 0.07 ,(9mm-15mm) 5D Hộp 10

800 Mi giả Đăng Quang, 10 cặp/hộp Hộp 30

801 Móng giả que Móng nhựa (50 que), loại móng vuông Bịch 30

802 Móng tip nhựa Bịch 30

803 Mousse tạo kiểu tóc Double Rich 150ml Chai 7

804 Mút rửa mặt nén Loại 12 miếng Bịch 20

805 Nước chùi gel chai (100ml)-dạng nước Chai 30

806 Nước hoa hồng

Dung tích 200ml, giúp cân bằng độ ẩm 

cho da, làm sạch sâu, phù hợp với mọi 

loại da

Chai 15

807 Nước liên kết mi PRIMER 15ml Chai 13

808 Nước muối sinh lý NaCl 0.9%, chai 100ml Chai 30

809 Nước rửa nhíp 25ml Chai 1

810 Nước tẩy trang L'Oreal (400ml) Chai 10

811 Nước tinh khiết sử dụng cho máy IPL 20.000ml Bình 5

812 Nước vệ sinh mi navina 100ml Chai 1

813 Nhẫn chứa keo 1 bịch 50 cái Bịch 30

814 Oxy 12% LAVOX 1000ml Chai 10

815 Povident 20ml Chai 14

816 Phấn má hồng Artclass By Rodin Blusher (9g) Hộp 10

817 Phấn màu mắt
Maybelline NewYork (9g), bảng 6 màu 

mắt
Hộp 10

818 Phấn phủ kiềm dầu Maybelline NewYork (9g) Hộp 10

819 Phấn tạo khối Contour Palette (4.5g) Hộp 10

820 Sáp hóa trang No Brand (50g) Hộp 1

821 Sáp mắt MiRa Eyeshadow 4g Hộp 20

822 Sáp tháo mi GLUE REMOVER 5gr Hủ 8

823 Sáp vuốt tóc TIGI BED HEAD 100gr Hủ 4
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824 Serum chống lão hóa Retinol 0.1%, Peptide, 20ml Chai 6

825 Serum dưỡng tóc L'oreal  Chai 3

826 Serum Mắt Vitamin C Dung tích 25ml tuýp 10

827 Serum trị mụn Niacinamide 5%, Zinc PCA, 20ml Chai 10

828 Serum trị nám
Vitamin C 15%, Tranexamic Acid,  

20ml
Chai 10

829 Serum/Ampoule 30ml, nồng độ 5–20% Chai 10

830 Son bóng
Maybelline NewYork, dạng kem, màu 

62 (4.2ml)
Cây 10

831 Son môi Dạng kem, trọng lượng 5g, nhiều màu Cây 10

832 Sơn Base Lọ15ml- dạng nước Chai 30

833 Sơn dưỡng thường Lọ15ml- dạng nước Chai 30

834 Sơn gel màu Lọ15ml- dạng nước, nhiều màu Chai 30

835 Sơn gel màu Lọ15ml-dạng keo sánh Chai 30

836 Sơn thường Lọ15ml- dạng nước, nhiều màu Chai 30

837 Sữa rửa mặt Gel/foam/cream, pH 5.5–6.5, 100ml Chai 15

838 Sửa rửa mặt (đất sét ngọc trai) Nivea 100g tuýp 15

839 Tăm bông hộp 100 cây Hộp 20

840 Tăm tháo mi Hộp 100 cây Hộp 10

841 Tẩy tế bào chết dành cho da mặt Scrub/gel, hạt mịn <0.5mm, 100ml Chai 15

842
Tinh chất dùng cho máy chăm sóc da 

5in1
Collagen, HA, Peptide, 10ml Chai 10

843 Tinh chất dùng cho phi kim Collagen, HA, Peptide, 10ml Chai 15

844 Toner/Lotion dung tích 100ml Chai 30

845 Top bóng móng thường Lọ15ml- dạng nước Chai 30

846 Top gel Lọ15ml- dạng nước Chai 30

847 Top gel Lọ15ml-dạng keo sánh Chai 30

848 Thảo dược khô túi lọc
Túi lọc gội đầu bồ kết thảo mộc Cung 

đình Huế Kim Vui
Hộp 10

849 Thuốc duỗi tóc + thuốc dập Schwakop Glatt (400ml) Chai/Bịch 6

850 Thuốc nhuộm LAVOX 100ml, nhiều màu Chai 30

851 Thuốc uốn lạnh + thuốc dập NATURAL STYLING (1000ml) Chai/Bịch 10

852 Thuốc uốn setting + thuốc dập Schwakop Glatt (400ml) Chai/Bịch 6

853 Viên Hút Chì Thải Độc Tố hộp 100 viên Hộp 10

854 Cọ bản vẽ số 2 Cây 24

855 Cọ nét mảnh số 2 Cây 24

856 Cọ nét mảnh số 4 Cây 24

857 Phấn may Phấn may panda  hộp 20 viên Hộp 30

858 Chỉ may Tiger nhỏ cùng màu vải ống 4

859 Chỉ may áo dài Tiger 400M cùng màu vải ống 12

860 Chỉ may vải jean Tiger 400M cùng màu vải ống 12

861 Chỉ thêu
Set 100 Cuộn Chỉ Thêu Nhiều Màu 

Sắc Kèm 100 Màu Sắc
sét 4

862 Chỉ vắt sổ trắng Chỉ tơ vắt sổ cuộn 500g ống 15

863 Chỉ may vải phi mờ Tiger 400M cùng màu vải ống 26

864 Giấy A3
Loại dày dùng vẽ mỹ thuật (giấy 

canson)
tờ 100

865 Giấy A4
Loại dày dùng vẽ mỹ thuật (giấy 

canson)
tờ 100

866 Giấy vẽ rập Tấm giấy Kraft nâu, loại 72x102 cm tờ 100

867 Keo giấy Loại dày m 30
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868 Kim máy may
Máy may công nghiệp, Organ needles 

DB số 11, loại Nhật (vỉ 10 cây)
Vỉ 10

869 Kim máy may
Máy may công nghiệp, Organ needles 

DB ; số 9, loại Nhật (vỉ 10 cây)
vỉ 4

870 Màu vẽ mỹ thuật (đen) Màu Poster Dooly Đông A 30ml Hủ 20

871 Màu vẽ mỹ thuật (đỏ) Màu Poster Dooly Đông A 30ml Hủ 20

872 Màu vẽ mỹ thuật (trắng) Màu Poster Dooly Đông A 30ml Hủ 20

873 Màu vẽ mỹ thuật (vàng) Màu Poster Dooly Đông A 30ml Hủ 20

874 Màu vẽ mỹ thuật (xanh coball) Màu Poster Dooly Đông A 30ml Hủ 20

875 Băng dính định hình Loại 3mm Cuộn 16

876 Dây kéo giọt nước 
Cùng màu chất liệu vải phi mờ, độ dài 

60cm
sợi 12

877 Dây kéo giọt nước Cùng màu vải áo dài, dài 60cm sợi 30

878 Dây kéo quần tây Loại dài 21cm, cùng màu chất liệu vải sợi 4

879 Dây kéo túi xách Loại răng sắt, dài 50 cm sợi 24

880 Keo dán giày dép Keo rồng vàng P66 tuýp 12

881 Keo vải Loại dày m 30

882 Kim ghim thiết kế drapping Loại kim 32mm, 1000 cái /hộp Hộp 3

883 Kim may máy công nghiệp 

Máy may công nghiệp, Organ 

needles DB số 13, 

loại Nhật (vỉ 10 cây)

vỉ 4

884 Kim máy vắt sổ 
Máy công nghiệp, Organ needles 

DC số 11, loại Nhật (vỉ 10 cây)
vỉ 3

885 Khoen bán nguyệt chữ D 3cm Cái 48

886 Khung thêu tay Loại 24cm Cái 16

887 Mascara chuốt mi Maybelline NewYork(10ml) Cây 5

888 Móc càng cua loại thông dụng, 10mmx5mm Cái 72

889 Móc khoen tai loại thông dụng, 20mm Cái 72

890 Tấm cao su 40cmx60cm, dày 1cm Tấm 12

891 Vải phi mờ Màu đỏ .Khổ vải 1,4m- 1,6m m 30

892 Vải áo dài Vải phi bóng màu cam dâu m 20

893 Vải jean Vải dày m 15

894 Vải kaky .Khổ vải 1,4m- 1,6m m 8

895 Vải kate  khổ vải 1,2m-1,4m m 8

896 Vải mộc Vải mộc khổ 150cm dùng trong draping m 20

897 Vải phi lụa Màu đen (trắng).Khổ vải 1,4m- 1,6m m 20

898 Vải thô cotton Vải dày, vải màu kem, dùng để thêu tay m 32

Tổng cộng : 898 mục 

Ghi chú :

 - Đơn vị có thể đề xuất thông số, nhãn hiệu tương đương, phù hợp và thông dụng trên thị trường.

- Giá báo là giá đã có VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí khác có liên quan ./.
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